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A. Trắc nghiệm:
Chọn câu đúngnhất:
1.Máy cơ đơn giản chỉ có tác dụng làm đổi hướng của lực tác dụng là:

A. ròng rọc cố định.               B. đòn bẩy.             
C. mặt phẳng nghiêng            D. ròng rọc động.

2. Khi làm lạnh một vật rắn thì:

A.thể tích và khối lượng của vật tăng.                        
B. thể tích và khối lượng riêng của vật giảm.

C. thể tích tăng và khối lượng không đổi.                 
D. khối lượng riêng của vật tăng.

3. Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì :


A. khối lượng của chất lỏng tăng.                        

B. khối lượng riêng của chất lỏng giảm.


C. cả khối lượng và trọng lượng điều tăng.           

D. trọng lượng của chất lỏng tăng. 

4. Khi làm lạnh một lượng chất lỏng thì:

A. khối lượng của chất lỏng tăng.

B. thể tích của chất lỏng tăng.

C. khối lượng của chất lỏng không thay đổi, còn thể tích giảm.

D. khối lượng của chất không thay đổi, còn thể tích tăng.

5.Khi làm nóng một lượng chất khí thì:

     A. khối lượng  riêng chất khí không đổi.                      C. khối lượng riêng của chất khí giảm.

B. khối lượng riêng lúc đầu giảm,sau tăng.                  D. khối lượng riêng của chất khí tăng.     

6.Trong các câu sau, câu phát biểu sai là:

A. chất lỏng nở ra khi nóng lên co lại khi lạnh đi.

B. các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

C. khi làm nóng  một lượng chất lỏng, khối lượng của khối chất lỏng không thay đổi.

D. các chất khí khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. 

7.Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều, cách sắp xếp đúng là:

A. rắn, lỏng, khí                 B. rắn, khí, lỏng.          
 C. khí, lỏng, rắn.               D. khí, rắn, lỏng.

8.Khi mở một lọ thủy tinh có nút thủy tinh bị kẹt, ta sẽ :

A. hơ nóng nút.                             B. hơ nóng cổ lọ.         
 
C. hơ nóng cả nút và cổ lọ.        D. hơ nóng đáy lọ.

9. Quả bóng bàn bị bẹp, nhúng vào nước nóng thì phồng lên vì:

          A. vỏ quả bóng bàn nóng lên nở ra.

          B. vỏ quả bóng bàn bị nóng mềm ra và quả bóng phồng lên.

          C. không khí trong quả bóng bàn nóng lên nở ra.

         D. nước tràn qua khe hở vào trong quả bóng bàn.

B. Câu hỏi điền khuyết

1. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

a. Có một quả cầu không thả lọt vòng kim loại, muốn quả cầu thả lọt vòng kim loại ta phải …………… vòng kim loại để nó ………, hoặc ta phải …………… quả cầu để nó …………

b. Khi nung nóng ………… quả cầu tăng lên, ngược lại ………… của nó sẽ ………… khi …………

c. Chất rắn ……… khi nóng lên, co lại khi ………

d. Khi rót nước nóng vào ly thủy tinh dày, ………… tăng lên đột ngột làm thủy tinh ……… đột ngột không đồng đều, kết quả là ly thủy tinh bị nứt.

e. Các chất rắn khác nhau thì ……………… khác nhau.

2. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

a. Khi đun nước ta không nên đổ đầy ấm vì khi đun ………… tăng lên làm cho nước trong ấm ……… và nước sẽ bị …… ra ngoài.

b. Người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy vì trong khi vận chuyển hoặc lưu trữ nhiệt độ có thể ………… làm cho nước ngọt nở ra, nếu đong đầy nước ngọt sẽ không còn chỗ để ……… , kết quả có thể làm chai ………

c. Chất lỏng nở ra khi ………… và co lại khi …………

d. Các chất lỏng ………… thì ……………… khác nhau.

3. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

a. Chất khí ……… khi nóng lên, ……… khi lạnh đi.

b. Các chất khí …………… thì nở vì nhiệt ……………

c. Trong ba chất rắn, lỏng, khí, ………… nở vì nhiệt nhiều nhất, còn ………… nở vì nhiệt ít nhất.

d. Khối lượng riêng của không khí trong khí quyển sẽ ……………… khi nhiệt độ tăng vì thể tích của không khí ………

